Kế hoạch bài dạy năm học 2023 – 2024                                                Tuần 23 – Lớp 3A

   Thứ Hai ngày 19 tháng 2 năm 2024
Hoạt động Củng cố Tiếng Việt
Tiết 3: Phân biệt: r/d/gi. 
Luyện viết đoạn văn nêu tình cảm về một cảnh vật đã xem.

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+Vận dụng viết được đoạn văn kể về cảnh vật mà em xem trên ti vi
+ Củng cố kĩ năng viết chính tả phân biệt d,r,gi, in ,inh
2. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt; máy soi (BT3)
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+Vận dụng viết được đoạn văn kể về cảnh vật mà em xem trên ti vi
+ Củng cố kĩ năng viết chính tả phân biệt d,r,gi, in ,inh
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện tập
- GV củng cố về : +Vận dụng viết được đoạn văn kể về cảnh vật mà em xem trên ti vi
+ Củng cố kĩ năng viết chính tả phân biệt d,r,gi, in ,inh
+ Gọi 2 HS nêu lại
+ HD HS nhận xét
+ GV hướng dẫn HS viết bài vào vở 
	

- HS nghe. 

- HS nối tiếp nêu lại nội dung đã học. 
- Học sinh làm việc cá nhân: lấy ví dụ
-HS viết bài vào vở luyện tập Tiếng Việt

	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,3/18 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2, 3/18Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp. 
* Bài 1/18: Điền r,d,gi để hoàn chỉnh bài đồng dao dưới đây
Lạy trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ..uộng tôi cày
Lấy đầy bát cơm
Lấy …ơm đun bếp
Lấy nếp nấu xôi
Lấy vôi ăn trầu
Lấy bậu về ôm
Lấy nơm đơm cá
Lấy …á vo gạo
Lấy …ao thái thịt
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết 
 Vẻ đẹp, ý nghĩa của nghệ thuật đồng dao
	
-1 Hs lên chia sẻ.

Đọc bài viết vở
-Hs nối tiếp trình bày kết quả:
Lạy trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cày
Lấy đầy bát cơm
Lấy rơm đun bếp
Lấy nếp nấu xôi
Lấy vôi ăn trầu
Lấy bậu về ôm
Lấy nơm đơm cá
Lấy rá vo gạo
Lấy dao thái thịt

- HS đọc lại bài và chữa bài vào vở.

	* Bài 2/18: Điền in hoặc  inh để hoàn chỉnh các câu ca dao sau:
a/ Một lòng thờ mẹ k… cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con!
b/ Thằng Bờm có cái quạt mo
Phú ông x.. đổi ba bò. chín trâu
Bờm rằng Bờm chẳng lấy đâu
Phú ông x…đổi ao sâu cá mè.
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- GV cho HS đọc lại trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
 GV nêu ca dao còn là sự chia sẻ niềm vui . gây cười trong cuộc sống
	
- Hs nêu.
- HS viết vở.
a/ Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con!
b/ Thằng Bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi ba bò. chín trâu
Bờm rằng Bờm chẳng lấy đâu
Phú ông xin đổi ao sâu cá mè.


	Bài 3/18: Viết đoạn văn ( 4- 5 câu )nêu tình cảm, cảm xúc của em về một cảnh vật mà em vừa được xem trên ti vi
 Gợi ý:
Giới thiệu tên cảnh vật  đó là gì, em xem từ bao giờ, kênh nào,em có nhận xét gì về vẻ đẹp, đặc điểm của cảnh vật đó, tình cảm của em với cảnh vật đó như thế nào, nêu cách giữ gìn cảnh vật đó.
	Nối tiếp đọc đoạn viết của mình:
Em yêu thích và nhớ mãi về chương trình  du lịch bốn phương của đài truyền hình VTV3. Đã dẫn em tới thăm dòng Hồ Gươm tuyệt đẹp. Thủ Đô Hà Nội của chúng ta. Nơi đó có Tháp Rùa nổi bật giữa hồ nước trong xanh như ngọc.Đền Ngọc Sơn được đến qua cây Cầu Thê Húc đỏ như son. Em rất yêu quý cảnh vật Hồ Gươm. Chúng em sẽ giữ gìn và xây dựng nó ngày một đẹp hơn.

	3. HĐ Vận dụng
- Nói lại những cảnh đẹp mà mình biết
- Nói về vẻ đẹp mà mình yêu thích của nơi  ấy
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.Ôn tập tuần 23
	
- HS thực hiện, nối tiếp chia sẻ





- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
______________________________________________

Hoạt động Củng cố Toán
          Tiết 1: Luyện tập chung

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông
+ Mối liên hệ các đơn vị do diện tích
2. Năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông
+ Mối liên hệ các đơn vị do diện tích
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 3/ 19 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 19,20 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1:Đ,S ? /VLT tr.19
Cho hình chữ nhật và hình vuông có lích thước như hình dưới đây2 cm
3 cm

 

4 cm



a/Chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình vuông
b/ Chu vi hình chữ nhật lớn hơn chu vi hình vuông
c/ Diện tích hình chữ nhật bé hơn diện tích hình vuông
c/ Diện tích hình chữ nhật bằng diện tích hình vuông

 GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách tính và so sánh chu vi, diện tích các hình. 
	
- Cho HS quan sát 
- Học sinh nêu cách tính và trả lời vào ô tương ứng


- Học sinh làm hoàn thiện vào vở: 
- HS nối tiếp trả lời, đổi vở soát
a/Chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình vuôngĐ

b/ Chu vi hình chữ nhật lớn hơn chu vi hình vuôngS

c/ Diện tích hình chữ nhật bé hơn diện tích hình vuôngĐ

c/ Diện tích hình chữ nhật bằng diện tích hình vuôngS

- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: Tính  (VLT/19) 
Một miếng kính hình chữ nhật có chiều rộng 6cm , chiều dài gấp đôi chiều rộng.Tính diện tích miếng kính đó.
- GV cho học sinh đọc và tìm hiểu đề
- Cho học sinh nêu các bước thực hiện:
Đọc đề tóm tắt, nêu cách giải , làm phiếu nhóm và vở
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.

    Gv chốt cách giải toán có 2 phép tính với bảng nhân 6

	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài
Bài giải
 Chiều dài miếng kính đó là:
6 x 2 =12 (cm)
Diện tích miếng kính đó là:
 12 x 6 =72 (cm2)
Đáp số 72 cm2

- HS nhận xét
- HS lắng nghe, nêu lại các bước thực hiện

	* Bài 3: VLT/20:? 
Bạn Nam cắt một mảnh bìa hình vuông có diện tích 64 cm2 . Hỏi chu vi miếng bìa đó là bao nhiêu xăng ti mét?

- GV cho học sinh đọc đề, tìm hiểu cách tính, nêu cách tính cạnh hình vuông khi biết diện tích, tính chu vi hình vuông,vận dụng làm vở, 1 em làm phiếu nhóm
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách giải và trình bày toán có lời văn dạng liên quan đến phép nhân, chia
	
- 1 HS  nêu cách làm bài
-HS đọc lại nội dung
Bài giải
 Cạnh miếng bìa hình vuông đó là 8cm vì:
8 x 8 =64 
Chu vi miếng bìa hình vuông đó là:
 8 x 4 =32 (cm)
Đáp số 32 cm


	* Bài 4: VLT/20: 
Cho hình vẽ sau:

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



a/Khoanh vào chữ đặt dưới hình thích hợp.
Hình nào dưới đây ghép với hình trên để được hình vuông
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b/Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
Trong hình vuông đã ghép được ở câu a, biết các ô vuông đều có cạnh 1 cm
+ Chu vi hình vuông đó là…. cm
+ Diện tích hình vuông đó là… cm2
- GV gọi 1 hs nêu
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt vận dụng bài tính diện tích liên quan đến cắt ghép hình
	

Hs đọc đề nêu cách làm 
-Hs nêu kết quả:
a/ Khoanh vào C
+ Chu vi hình vuông đó là 14 cm
+ Diện tích hình vuông đó là 12 cm2



	3. HĐ Vận dụng
- Học sinh nối tiếp nêu cách tính chu vi diện tích hình vuông, hình chữ nhật
- GV cho học sinh quan sát, tìm ra bạn viết đúng 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.Tiết 2 tuần 23
	
- HS nghe





- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
..............................................................................................................................
_______________________________________________

Tiếng Anh
Unit 6: Toys – Lesson 1.3
GV Bộ môn thực hiện
________________________________________________________________ 

Thứ Ba ngày 20 tháng 2 năm 2024
       Hoạt động Củng cố Tiếng Việt
       Luyện đọc: Quả sồi và quả bí

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng
- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Giúp HS hiểu nội dung bài: Tạo hoá đã khéo xếp đặt mọi thứ đâu vào đấy.  
2. Năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt; các hình ảnh phiếu bài 3/5
2. Học sinh: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện đọc.
- Gọi 1 HS đọc cả bài  Quả sồi và quả bí.
- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.

- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.
- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.
- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 
- Gọi các nhóm đọc. HSNX.
- GVNX: (VD: Nhóm bạn … đọc đúng, đám bảo tốc độ hoặc nhóm bạn…. đọc bài lưu loát và đã biết đọc hay bài đọc.
- (HS, GV nhận xét theo TT 27)
	

- HS đọc bài: “Quả sồi và quả bí”.
- Luyện đọc từ khó: mảnh dẻ, sưng tấy, yên lòng, thắc mắc, ....
- Luyện đọc diễn cảm câu chuyện
- Học sinh làm việc trong nhóm 4
 
-HS đọc bài



	Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS làm bài tập 2/ 19 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 

- Hs làm bài




	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
* Bài 1/19
- Gọi HS đọc diễn cảm câu chuyện: Quả sồi và quả bí – trang 19 vở luyện tập Tiếng Việt 

- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét bổ sung. Chốt nội dung
	
1 Hs lên chia sẻ.

Hs trình bày: 
- HS đọc nối tiếp đọc:
+ Đọc cá nhân: Giúp rèn luyện khả năng tư duy (suy nghĩ độc lập), phát huy khả năng tự học, khả năng làm việc độc lập…
+ Đọc theo cặp: Giúp rèn luyện kĩ năng hợp tác, kĩ năng thuyết phục người khác, kĩ năng tranh luận…
+ Đọc theo nhóm: Giúp rèn luyện kĩ năng hợp tác nhiều người, kĩ năng trình bày ý kiến trước đám đông, phát huy sức mạnh tập thể..
- Hs NX

	  * Bài 2/19, 20 Trả lời câu hỏi 
- Gọi Hs nêu nối tiếp bài làm: Đọc thầm và chọn đáp án Đúng giải thích vì sao?
a. Khi ngồi nghỉ, bác nông dân nhìn thấy cây bí và cây sồi trông như thế nào?
b. Bác nông dân nghĩ gì khi nhìn thấy những cái cây đó?
c. Chuyện gì đã xảy ra với bác nông dân khi ngồi nghỉ dưới tán cây sồi ?
d. Bác nông dân hiểu ra điều gì khi bị quả sồi rơi trúng vào trán ?
- Sau bài học em học tập được điều gì?

- Gv, Hs nhận xét chốt bài làm đúng
   GV chốt: Liên hệ 
	
- HS chữa bài vào vở.

a. Cây bí ...to lớn. Cây sồi ... bé tẹo

b. Khoanh vào A(Đáng ra quả bí phải ở trên cây sồi)
c. Khoanh vào B- Một quả sồi rơi trúng vào trán bác 
d, Khoanh vào B/ Ông trời đã sắp đặt mọi chuyện hợp lí
- Học sinh nêu theo ý mình:
Ví dụ: Tạo hoá đã khéo xếp đặt mọi thứ đâu vào đấy. Không cần phải tìm đâu xa xôi, chẳng phải đi khắp gầm trời.

	3. HĐ Vận dụng
- Gọi 1 HS đọc lại cả bài.
H: Em biết được thông điệp gì qua bài học?
 GV hệ thống bài: ......…
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.ôn tập tiết 2
	
- Hs đọc bài.
- ............................................
- HS nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
__________________________________________________

Công nghệ
Bài 8: Làm đồ dùng học tập (tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau khi học, học sinh sẽ:
- Kể tên được các đồ dùng học tập. Nêu được tác dụng và chất liệu làm ra đồ dùng học tập.
- Biết bảo quản, sử dụng những đồ dùng học tập của bản thân
- Phát triển NL công nghệ: Hiểu biết công nghệ, sử dụng công nghệ, thiết kế kĩ thuật
HS có có hội phát triển các NL, PC 
- Năng lực tự chủ, tự học: Tìm tòi, học hỏi cách sử dụng các dụng cụ và vật liệu phù hợp để tạo ra các đồ dung học tập hữu ích giúp hỗ trợ việc học tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được các bước phù hợp để tạo ra một đồ dung học tập theo các bước trong SGK.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Mô tả được các bước làm một dụng cụ học tập từ các dụng cụ và vật liệu thủ công. Có thói quen trao dổi, giúp đỡ nhau trong học tập, biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài và vận dụng sang tạo kiến thức đã học để làm những đồ dung học tập hữu ích giúp hỗ trợ việc học
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức bảo quản, giữ gìn đồ dùng học tập
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
Mục tiêu: 
+ HS được kích thích tính tò mò, sự hứng thú, tâm thế của HS ngay từ đầu tiết học
+ Giúp HS huy động những kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm của bản thân về các đồ dùng học tập của mình và vật liệu làm ra các đồ dùng học tập đó.
Cách tiến hành:

	- GV mở bài hát “Đồ dùng học tập” để khởi động bài học. 
+ GV nêu câu hỏi: Trong bài hát em thấy có những đồ dùng học tập nào được nhắc đến?

+ Ngoài những đồ dùng học tập được nhắc đến trong bài hát trên, em còn biết những đồ dùng học tập nào nữa?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Đồ dùng học tập là những dụng cụ rất quan trọng đối với học sinh chúng ta. Những đồ dùng ấy tuy nhỏ bé nhưng lại giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong học tập. Vậy đồ dùng học tập được làm từ những chất liệu gì, tác dụng của chúng cụ thể như thế nào, cô trò chúng ta cùng đi tìm hiểu bài hôm nay nhé!
	- HS lắng nghe bài hát.

+ Trả lời: bút chì, tẩy, hộp bút, compa, thước kẻ, quyển sách, quyển vở,...
- Cặp sách, hộp bút màu, bút mực,...

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
Mục tiêu: Giúp HS nêu được tên và tác dụng của các đồ dùng học tập phổ biến. Xác định được những vật liệu thủ công có thể được dùng để làm một số đồ dùng học tập
Cách tiến hành:

	Hoạt động 1. Tìm hiểu về đồ dùng học tập. (làm việc cá nhân)
- GV chia sẻ các bức tranh và nêu câu hỏi. Sau đó mời học sinh quan sát và trình bày kết quả.
[image: ]
+ Em hãy quan sát và gọi tên những đồ dùng học tập có trong hình 1?

+ Em hãy nêu tác dụng của những đồ dùng học tập đó?








+ Em hãy kể tên và nêu tác dụng của một số đồ dùng học tập khác mà em biết
- GV mời các HS khác nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV chốt HĐ1: Đồ dùng học tâp rất phong phú và đa dạng, có những tác dụng khác nhau
	

- Học sinh đọc yêu cầu bài và trình bày:







+ a. Bút chì; b. Thước kẻ; c. Cục tẩy; d. Hộp bút; e. Vở viết; g. Cặp sách
+ Bút chì: kẻ bài, viết vào VBT
+ Thước kẻ: Kẻ các hình, kẻ hết bài
+ Cục tẩy: dùng để tẩy bút chì khi bị sai
+ Hộp bút: đựng bút, thước, tẩy,...
+ Vở: Ghi chép các bài học
+ Cặp sách: đựng sách vở và một số đồ dùng học tập
- HS nêu theo hiểu biết

- HS nhận xét ý kiến của bạn.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại nội dung HĐ1

	Hoạt động 2. Tìm hiểu chất liệu làm đồ dùng học tập (làm việc nhóm 2)
- GV chia sẻ hình 2 và nêu câu hỏi. Sau đó mời các nhóm tiến hành thảo luận và trình bày kết quả.
[image: ]
+ Quan sát tranh 2 và cho biết những đồ dùng học tập đó có thể được làm bằng chất liệu gì?









+ Em hãy nêu tính chất của những chất liệu đó và nêu phương án giữ gìn và bảo vệ chúng?
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV nhấn manh vai trò của đồ dùng học tập: Đồ dùng hcoj tập là những vật dung hỗ trợ cần thiết đối với hoạt động học tập của HS, các em cần sử dụng, bảo quản và sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng, hợp lí
- GV chốt nội dung HĐ2 và mời HS đọc lại: 
Đồ dùng học tập rất đa dạng, phong phú, có những tác dụng khác nhau. Khi sử dụng, em cần chú ý bảo quản và sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng
	

- Học sinh chia nhóm 2, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.







- Đại diện các nhóm trình bày:
+ 2a/ Thẻ đánh dấu sách thường được làm từ giấy, nhựa
+ 2b/ Thước kẻ thường được làm từ nhựa, gồ hoặc kim loại hay có thể được làm từ giấy thủ công
+ 2c/ Hộp đựng bút là sản phẩm thủ công được làm từ những vật liệu thủ công như: giấy bìa, hộp giấy, giấy màu, hồ dán,...
+ HS nêu ý kiến riêng


- Đại diện các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.





- 1 HS nêu lại  nội dung HĐ2

	3. Luyện tập:
Mục tiêu: Nêu tên và tác dụng của một số đồ dùng học tập của em
Cách tiến hành:

	Hoạt động 3. Tìm hiểu và giới thiệu một số đồ dùng học tập của em (Làm việc nhóm 4)
- GV mời các nhóm nêu tên và tác dụng của những đồ dùng học tập của nhóm đẫ chuẩn bị.

- Mời đại diện các nhóm trình bày


- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	

- Học sinh chia nhóm 4, lắng nghe yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.
- Đại diện các nhóm giới thiệu về những đồ dùng học tập của nhóm mình
- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng.
Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh - Ai đúng”.
- Chia lớp thành 2 đội (hoặc 4 đội chơi, tuỳ vào thực tế), nối tên đồ dùng học tập và tác dụng tương ứng của chúng
- Cách chơi: 
+ Thời gian: 2-4 phút
+ Mỗi đội xếp thành 1 hàng, chơi nối tiếp.
+ Khi có hiệu lệnh của GV các đội lên nối tên đồ dùng học tập và tác dụng tương ứng của chúng
+ Hết thời gian, đội nào nối nhanh và đúng thì đội đó dành chiến thắng
- GV đánh giá, nhận xét trò chơi.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	
- Lớp chia thành các đội theo yêu cầu GV.

- HS lắng nghe luật chơi.
- Học sinh tham gia chơi:





- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..................................................................................................................................................................................................................................................................           _______________________________________
  
Hoạt động Củng cố Tiếng Việt
Rèn chữ viết

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về phân biệt r/d/gi; tr/ch; dấu hỏi/dấu ngã.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng viết đúng chính tả.
3. Thái độ: Có ý thức viết đúng, viết đẹp; rèn chữ, giữ vở.
* Phân hóa: Học sinh trung bình lựa chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá lựa chọn làm 2 trong 3 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.
Bài luyện viết: Trách mây
     [image: ]
2. Học sinh: Đồ dung học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu nội dung rèn luyện.
2. Các hoạt động chính:
	
- Hát
- Lắng nghe.


	a. Hoạt động 1: Viết chính tả (12 phút):
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đoạn chính tả cần viết trên bảng phụ.
- Giáo viên cho học sinh viết bảng con một số từ dễ sai trong bài viết.
- Giáo viên đọc cho học sinh viết lại bài chính tả.
	
- 2 em đọc luân phiên, mỗi em 1 lần, lớp đọc thầm.
- Học sinh viết bảng con.

- Học sinh viết bài.

	b. Hoạt động 2: Bài tập chính tả (12 phút):
	

	Bài 1. Điền vào chỗ trống r/d hoặc gi :
		Khung tre ……ấy trắng
		Bố phất nên ……iều
		……iều chao cánh nắng
		Lên cùng ......ó ……eo.
	Đáp án:
		Khung tre giấy trắng
		Bố phất nên diều
		Diều chao cánh nắng
		Lên cùng gió reo.

	Bài 2. Điền vào chỗ trống tr hoặc ch rồi giải câu đố :
		……ân đen, mình ……ắng
		Đứng nắng giữa đồng
		Làm bạn nhà nông
		Thích mò tôm cá.
Là con ………
	Đáp án:

	Chân đen, mình trắng
	Đứng nắng giữa đồng
	Làm bạn nhà nông
	Thích mò tôm cá.
Là con cò

	Bài 3. Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã thích hợp vào các chữ in đậm rồi giải câu đố :
Cái gì hai lươi không răng
Mà nhai giấy vai băng băng lạ kì ?
				Là cái ………
	Đáp án: 

       Cái gì hai lưỡi không răng
Mà nhai giấy vải băng băng lạ kì ?
                                                     Là cái kéo

	
c. Hoạt động 3: Sửa bài (8 phút):
- Yêu cầu các nhóm trình bày.
- Giáo viên nhận xét, sửa bài.
3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):
- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc nhở học sinh về viết lại những từ còn viết sai; chuẩn bị bài buổi sáng tuần sau.
	

- Các nhóm trình bày.
- Học sinh nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
......................................................................................................................................................................................................................................................................
_________________________________________________________________

       Thứ Tư ngày 21 tháng 2 năm 2024
Hoạt động Củng cố Toán
Tiết 2:  Phép cộng trong phạm vi 10.000

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Ôn tập cách cộng trừ trong phạm vi 10 000
+ Vận dụng giải toán có lời văn .
2. Năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Ôn tập cách cộng trừ trong phạm vi 
10 000
+ Vận dụng giải toán có lời văn .
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 21 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/21 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1:Tính ? VLT tr.21
              

GV cho học sinh nối tiếp nêu cách làm và làm bài
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt Cách đặt tính và tính cộng đến 10 000
	


1 Học sinh làm bảng và phiếu nhóm , ghi lại vào  vở
              
- HS đổi vở soát và nhận xét kết quả 
- Học sinh đổi vở soát ,nhận xét

	* Bài 2:(VLT/21) Đặt tính rồi tính
4716 + 3 545       5 484 + 1372   
7 816 + 467         6 872 +718



- Cho học sinh tìm hiểu nêu các bước tính, làm bảng con, ghi vở
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh - đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt vận dụng Cách đặt tính và tính cộng đến 10 000
	- Học sinh đọc và quan sát, tính
ghi vào vở, học sinh nối tiếp nêu lớp lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài vào vở
           
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 3: VLT/21: 
Nối mỗi phép tính với kết quả của phép tính đó
[image: ]
- GV cho học sinh lên thực hiện nêu cách làm và làm bài
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt giải toán có lời văn liên quan đến tính chu vi ,diện tích, cắt ghép hình vuông, hình chữ nhật.
	

- 1 HS  lên làm phiếu nhóm
Lớp làm vở, đổi vở soát , nhận xét nêu cách làm
Bài giải
[image: ]-HS liên hệ


	* Bài 4 /VLT/21
Ngày thứ nhất , của hàng vật liệu xây dựng bán được 4 750 kg xi măng. Ngày thứ hai, của hàng bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 830 kg xi măng. Hỏi ngày thứ hai của hàng đó bán được bao nhiêu kg xi măng?
- GV gọi 1 hs nêu
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt vận dụng giải toán liên quan đến cộng số có 3, 4 chữ số
	

Hs đọc đề, tóm tắt, nêu cách làm 
-Hs nêu kết quả, lớp làm vở:
Ngày thứ hai của hàng đó bán được số kg xi măng là: 4 750 + 830 = 5 580kg
Đáp số 5 580 kg

	3. HĐ Vận dụng
- GV cho học sinh nêu các bước thực hiện tính cộng số có 3, 4 chữ số
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tiết 3 tuần 23
	
- HS nghe

- HS thực hiện nối tiếp nêu miệng

- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tin học
Bài 10:  Bảo vệ thông tin khi dùng máy tính (tiết 1)
GV Bộ môn thực hiện
_____________________________________________

Đạo đức
Bài 07: Khám phá bản thân (tiết 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau bài học, học sinh sẽ:
- Nêu được một số điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.
- Nêu được vì sao cần biết điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.
- Thực hiện một số cách đơn giản tự đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.
HS có cơ hội phát triển các NL, PC 
- Năng lực tự chủ, tự học: điều chỉnh hành vi , phát triển bản thân,kĩ năng kiểm soát,nhận thức, quản lí  bản thân,lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
-Rèn luyện để  phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu của bản thân
- Phẩm chất yêu nước: Có biểu hiện yêu nước qua thái độ nghiêm túc rèn luyện bản thân góp phần xây dựng đất nước
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy, thơ ca bài hát về chủ đề khám phá bản thân.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
Cách tiến hành:

	- GV cho chơi trò chơi: “Khắc phục điểm yếu của bản thân ” theo nhóm 4 hoặc 5 để khởi động bài học.
+ GV gợi ý câu hỏi bạn nêu điểm mạnh của bản thân mình. Nhận xét, tuyên dương nhóm thực hiện tốt.

- GV Kết luận, Biết khắc phcụ điểm yếu chúng ta sẽ thành công và có cuộc sống tốt đẹp hơn - GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS nêu câu hỏi mình đã khắc phục được điểm yếu nào sau khí học bài ở tiết 1 ? Cho bạn trong nhóm trả lời

+ HS trả lời theo hiểu biết của bản thân về sự thay đổi và khắc phục điểm yếu của bạn
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
Tìm hiểu cách đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. (Làm việc nhóm bàn- nhóm đôi )
Mục tiêu: 
+ Nhận biết và tự đánh giá được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân.
Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu 1HS đọc đoạn hội thoại trong SGK về cách khám phá bản thân của bạn Hiền.
+ Hiền khám phá bản thân bằng cách nào?









 
+ Em còn biết cách nào khác để khám phá bản thân?
GV nhận xét tuyên dương, sửa sai (nếu có)
Để đánh giá đúng điểm mạnh , điểm yếu của bản thân em cần :
Luôn tự đánh giá mình qua kết quả của các hoạt động hàng ngày
+ Lắng nghe nhận xét của người khác về mình và tự điều chỉnh mình,
+ Tích cực tham gia các hoạt động tập thể để khám phá các khả năng của bản thân
	- 1 HS đọc đoạn hội thoại, thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi. 
+ Suy nghĩ và viết ra những điểm mạnh điểm yếu cua bản thân
+ Thường xuyên hỏi bạnbè và người thân về điểm mạnh và điểm yếu của mình, luôn lắng nghe ý kiến của mọi người để điều chỉnh mình
+ Hăng hái tham gia nhiều hoạt động tập thể của lớp, trường để khám phá bản thân.
+ Hiện lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch để phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu của bản thân
+ Học sinh tự nêucách và  kế hoạch của mình.
+ HS lắng nghe, rút kinh nghiêm.

	3. Vận dụng.
Mục tiêu:
+ Củng cố kiến thức về tìm hiểu khám phá điểm mạnh của bản thân
+ Vận dụng vào thực tiễn để thực hiện phát huy điểm mạnh để cuộc sống tốt đẹp hơn.
Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng hình thức thi “Chia sẻ những việc làm của mình để phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu của bản thân”
+ GV yêu cầu học sinh chia ra thành các nhóm (3-4 nhóm). Mỗi bạn  thực hành  trong nhóm việc làm để phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu của mình.
+ Mời các thành viên trong lớp nhận xét trao giải cho nhóm có nhiều thành công nhất.
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS chia nhóm và tham gia thực hành nêu những thành tích và thành công trong học tập của mình và thành tích các hoạt động của bản trước nhóm

+ Lần lượt các nhóm thực hành theo yêu cầu giáo viên.

+ Các nhóm trình bày, theo dõi ,nhận xét bình chọn
- HS lắng nghe,rút kinh nghiệm


4. Điều chỉnh sau bài dạy:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_________________________________________________________________
 
        Thứ Năm ngày 22 tháng 2 năm 2024
Hoạt động Củng cố Tiếng việt
Tiết 2: Từ có nghĩa giống nhau. Dấu gạch ngang

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+Tìm và viết được các từ ngữ có nghĩa giống với từ cho trước.
+ Luyện tập cách sử dụng dấu gạch ngang.
2. Năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Vở Luyện tập Tiếng Việt
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện tập
- GV củng cố về từ có nghĩa giống nhau
+ Gọi 2 HS nêu lại
+ HD HS nhận xét
	

- HS nghe. 

- HS nối tiếp nêu lại nội dung đã học. 
- Học sinh nhắc lại và lấy ví dụ.

	Hoạt động 2: 
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS làm bài tập 1, 2, 3/ 20 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 

- Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
* Bài 1/20: 
Tìm và viết những từ ngữ có nghĩa giống với mỗi từ in đậm trong các câu sau :
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.





- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết 
	
- Hs lên chia sẻ bài làm.




- Hs trình bày:
	Nhìn
	To lớn
	Tí tẹo

	Trông, coi, dòm, ngóng, liếc, xem, ...
	Khổng lồ, to tướng, to đùng, ...
	Tí ti, tí teo, tí tị, tí xíu, tí chút, ....


- HS chữa bài vào vở.

	* Bài 2/20: Gạch dưói những từ chỉ màu vàng trong doạn văn... 
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- Cho HS làm việc trong nhóm đôi.
- GV cho HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.

- Yêu cầu HS đặt câu với từ em yêu thích
- Yc HS nêu các câu mình vừa đặt.
	

- Hs nêu.
- HS làm việc trong nhóm đôi.
- 4,5HS chia sẻ.
Kq : Vàng xuộm, vàng hoe, vàng lịm, vàng sẫm, vàng tươi, vàng giòn, vàng mượt.
Ví dụ: Tóc bạn Nam vàng hoe.
Nắng vàng tươi trải dài sân hợp tác.

	Bài 3/20: Lời nói của bác nông dân được đặt sau dấu gì? Nêu vị trí của dấu đó?
 - GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.

- GV cho HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
	


Nối tiếp nêu bài làm và giải thích: 
Đó là dấu gạch ngang, được đặt ở đầu câu.

	3. HĐ Vận dụng
- Nêu đặc điểm từ có nghĩa giống nhau?
- Đặt câu với từ chỉ màu vàng.
- Gọi HS NX
- GV Chốt, nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.tiết 3 tuần 23
	
- HS nối tiếp nêu




- HS chia sẻ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
____________________________________________

Tiếng Anh
Unit 6: Toys – Lesson 2.3
Gv bộ môn thực hiện
_____________________________________________

Hoạt động trải nghiệm
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Bên mâm cơm

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau bài học, HS
- Nhận thức được các nguy cơ nếu không thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Thực hiện được những việc làm cụ thể để đảm bảo an toàn trong ăn uống.
- Học sinh xây dựng được quy tắc ứng xử trong ăn uống để có thể đảm bảo an toàn trong bữa ăn gia đình.
- Tự tin về bữa ăn của gia đình mình.
HS có cơ hội phát triển các NL, PC
- Năng lực tự chủ, tự học: bản thân tự tin về những việc làm cụ thể để đảm bảo an toàn trong ăn uống .
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết xây dựng xây dựng được quy tắc ứng xử trong ăn uống để có thể đảm bảo an toàn trong bữa ăn gia đình 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn về hiểu biết của mình về quy tắc ứng xử trong ăn uống để có thể đảm bảo an toàn trong bữa ăn gia đình.
- Phẩm chất nhân ái: tôn trọng bạn, yêu quý và cảm thông chia sẻ với bạn về hiểu biết của mình về quy tắc ứng xử trong ăn uống để có thể đảm bảo an toàn trong bữa ăn gia đình.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để cùng những người thân trong gia đình chuẩn bị những bữa ăn an toàn cho cả gia đình.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với mọi người trong gia đình và cả xã hội.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
Mục tiêu: 
+ Tạo cảm giác vui tươi, khấn khởi trước giờ học.
+ Biết xây dựng xây dựng được quy tắc ứng xử trong ăn uống để có thể đảm bảo an toàn trong bữa ăn gia đình.
Cách tiến hành:

	- GV vỗ tay theo nhịp 1- 2 – 3 và hỏi theo kiểu đọc ráp để HS trả lời theo nhịp:
-  Hôm qua em ăn gì? 
- Hôm nay em ăn gì ? .....
- GV dẫn dắt vào bài mới: Tiết trước các em đã thảo luận về những phương pháp giúp nhận biết các tình huống có nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiết HĐTN này sẽ cùng chia sẻ về các quy tắc ứng xử bên mâm cơm gia đình để thực hiện ăn uống an toàn.
	- HS lắng nghe

- Hôm qua em ăn mì.
- Hôm nay em ăn cơm,... 
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
Mục tiêu: HS được nhắc nhở về các tình huống có nguy cơ mất an toàn khi ăn uống.
Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Các tình huống có nguy cơ mất an toàn khi ăn uống.. (làm việc nhóm)
- GV chia nhóm đóng vai các nhân vật trong tiểu phẩm Bác sĩ Ôi – đau – quá.
-“ Bác sỹ” khám bệnh cho các con vật, tìm hiểu nguyên nhân và dặn dò cách ứng xử trong khi ăn để tránh các tình huống nguy hiểm.
- “Các con vật” (huơu cao cổ, thỏ,khỉ,...) kêu đau bụng, bị hóc, bị buồn nôn.
- “Y tá” ghi lại những lời dặn dò của “Bác sỹ” và trình bày trước lớp.
- GV giới thiệu nhân vật Bác sĩ Ôi – đau – quá. Bác sĩ khám bệnh cho các con vật trong rừng.
- GV mời một số HS lên sắm vai.
- Bác sĩ Ôi – đau – quá ? Cháu cảm thấy thế nào? Cháu đau ở đâu ? Có buồn nôn không ? Có sốt không ? Cháu uống nước ở đâu? Có được nấu chín không? 
[image: ]
- GV nhận xét và kết luận: Việc không giữ vệ sinh khi ăn uống và ứng xử không phù hợp trong bữa ăn có thể gây hại cho chúng ta.
	

- HS lên sắm vai. Vai Hươu cao cổ, kêu đau bụng. Vai bố hoặc mẹ hươu dắt con đi khám. Vai bác sĩ và vai y tá.
- Các nhóm sắm vai tương tự chỉ thay đổi nhân vật bị ốm.
-Thỏ kêu đau răng
-Khỉ bị hóc thức ăn.
- Mèo rừng bị đau bụng.
- Sói bị nghẹn.
- HS trả lời.

	3. Luyện tập:
Mục tiêu: Các bí kíp để có thể giữ vệ sinh, an toàn trong bữa ăn gia đình.
Cách tiến hành:

	Hoạt động 2: Xây dựng quy tắc ứng xử trong ăn uống.
- GV cho HS thảo luận về những việc nên làm.
- GV đưa ra 3 mục lớn ghi lên bảng.
[image: ]
- GV đề nghị mỗi nhóm HS chọn một chủ đề trong 3 mục ghi trên.
- Đề nghị HS chia sẻ theo nhóm, viết và vẽ lên tờ giấy A1.
- GV mời các nhóm trình bày ý tưởng.
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	







- HS chia nhóm.



- Các nhóm trình bày.
- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng.
Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
Cách tiến hành:

	[image: ]
- GV yêu cầu HS về nhà quan sát xem các thành viên gia đình có thực hiện đúng theo quy tắc ăn uống vệ sinh, an toàn không. Nếu chưa thì nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Thực hiện theo các quy tắc đã thống nhất cùng các bạn.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	







- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Mĩ thuật
Bài 12: Cây trong vườn (tiết 1)
Gv bộ môn thực hiện
________________________________________________________________
   
    Thứ Sáu ngày 23 tháng 2 năm 2024
Hoạt động Củng cố Toán
Tiết 3: Ôn phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10.000

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+Tính chu vi diện tích hình chữ nhật, hình vuông, cộng số có 3,4 chữ số (ôn tập).
+Giải toán liên quan tính cộng số có 3, 4 chữ số(ôn tập)
2. Năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Tính chu vi diện tích hình chữ nhật, hình vuông, cộng số có 3,4 chữ số (ôn tập).
+ Giải toán liên quan tính cộng số có 3, 4 chữ số(ôn tập)
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 22 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 22 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: VLT tr 22 Đặt tính và tính
 2 673 + 1 086         3 905 + 871  
 4 394+ 1 328          9 827 + 244

- Cho HS tính bảng con, nêu kết quả, ghi vở 
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt về đặt tính và tính cộng có 4 chữ số
	



-HS nêu cách làm nối tiếp nêu và làm bảng con rồi viết vở, 
         

- HS nối tiếp trả lời
- Học sinh nhận xét chữa bài

	* Bài 2: Đ,S ? (VLT/22)
Một hình chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều rộng 8 cm. Hình chữ nhật đó có:
Chu vi là 33 cm

Chu vi là 66cm


Diện tích là 200 cm2
Diện tích là 33 cm2

 b/ Một hình vuông có cạnh 8 cm. Hình vuông đó có:
Chu vi là 64 cm

Chu vi là 32 cm

Diện tích là 64 cm 2

 Diện tích là 32 cm 2

- GV cho học sinh làm bảng con giải thích cách làm
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt các bước tính và so sánh chu vi diện tích hình vuông, hình chữ nhật.
	

- HS nêu cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài vào vở
a/Chu vi là 33 cmS

Chu vi là 66cmĐ
Đ

Diện tích là 200 cm2
Diện tích là 33 cm2S

b/Chu vi là 64 cmS

Chu vi là 32 cmĐ

Diện tích là 64 cm 2Đ

 Diện tích là 32 cm 2S


- HS đổi vở ,nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 3: VLT/22 :
Một cửa hàng xăng dầu nhập về 7520 L xăng loại A95 , số xăng loại A92 nhập về ít hơn số xăng loại A95 là 790 L xăng. Hỏi cửa hàng đó đã nhập về bao nhiêu lít xăng loại A92
- GV cho học sinh nêu toán tắt đề , tìm hiểu cách giải , thực hiện phiếu nhóm, vở
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách giải và trình bài toán có lời văn dạng bài toán giải bằng phép trừ
	
- 1 HS  lên bảng làm bài, lớp làm vở, đổi vở soát, nhận xét
Bài giải
Cửa hàng đó đã nhập về số lít xăng loại A92 là:
7 520 – 790 = 6730 L
Đáp số 6 730 L cm2

-HS đọc lại nội dung lời giải

	* Bài 4: VLT/22Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Diện tích hình bên là:
A, 80 cm28 cm

B/ 55 cm22 cm

C/ 41 cm2
D 40 cm25 cm

 5 cm


- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt cách tính diện tích bằng cắt ghép hình
	

Hs đọc đề nêu cách làm 
-Hs nêu cách tìm:
- Hình chữ nhật có diện tích là:
 8x2 = 16cm 2
Hình vuông có diện tích là: 5 x 5 = 25 cm 2
Diện tích hình bên là:16+25=41 cm 2
Vậy ta khoanh vào C

	3. HĐ Vận dụng
GV cho ví dụ củng cố về:
- Nêu cách tính chu vi diện tích hình chữ nhật, hình vuông, Vận dụng tính liên hệ thực tế.
- GV cho học sinh quan sát ví dụ , tìm ra bạn viết đúng và nhanh
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tuần 24 tiết 1
	
- HS nghe
- HS thực hiện
- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
_________________________________________

Hoạt động trải nghiệm
SHL: Chủ đề – Quy tắc ứng xử khi ăn uống

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau bài học
- HS chia sẻ những điều đã làm được hoặc những khó khăn khi thực hiện các quy tắc vệ sinh, an toàn khi ăn uống.
- Tự tin về bữa ăn của gia đình mình.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: bản thân tự tin về những việc làm cụ thể để đảm bảo an toàn trong ăn uống .
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết xây dựng xây dựng được quy tắc ứng xử trong ăn uống để có thể đảm bảo an toàn trong bữa ăn gia đình 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn về hiểu biết của mình về quy tắc ứng xử trong ăn uống để có thể đảm bảo an toàn trong bữa ăn gia đình.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: tôn trọng bạn, yêu quý và cảm thông chia sẻ với bạn về hiểu biết của mình về quy tắc ứng xử trong ăn uống để có thể đảm bảo an toàn trong bữa ăn gia đình.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để cùng những người thân trong gia đình chuẩn bị những bữa ăn an toàn cho cả gia đình.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với mọi người trong gia đình và cả xã hội.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Chia sẻ về việc thực hiện quy tắc đảm bảo vệ sinh an toàn trong bữa ăn gia đình.
Cách tiến hành:

	+ GV nêu câu hỏi: Em hãy nêu những việc nên làm: trước bữa ăn, trong bữa ăn, sau bữa ăn. 
+ Mời học sinh trình bày.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe.
- HS trả lời.


- HS lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần:
Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới..
Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc nhóm 2)
- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.
+ Kết quả sinh hoạt nền nếp.
+ Kết quả học tập.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4)
 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần.
- HS thảo luận nhóm 2: nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại  nội dung.


- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.
- HS thảo luận nhóm 4: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.


- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề.
Mục tiêu: Học sinh chia sẻ thu hoạch của mình sau khi quan sát xem các thành viên trong gia đình đã thực hiện đúng theo quy tắc vệ sinh an toàn khi ăn uống chưa.
Cách tiến hành:

	Hoạt động 3. Chia sẻ về việc thực hiện quy tắc đảm bảo vệ sinh an toàn trong bữa ăn gia đình. (Làm việc nhóm 2)
- GV nêu yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 và chia sẻ:
+ Chia sẻ cùng bạn về kết quả thu hoạch của mình về việc không giữ vệ sinh khi ăn uống và ứng xử không phù hợp trong bữa ăn có thể gây hại cho chúng ta sau bài học trước.
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	

- HS chia nhóm 2, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.
- Các nhóm giới thiệu về kết quả thu hoạch của mình.

- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Thực hành.
Mục tiêu: Học sinh chia sẻ những điều đã làm được hoặc những khó khăn khi thực hiện các quy tắc vệ sinh, an toàn khi ăn uống.
Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Chia sẻ về việc thực hiện quy tắc đảm bảo vệ sinh an toàn trong bữa ăn gia đình.
- Kể những việc em và người thân đã làm hoặc chưa làm được theo những quy tắc đã xây dựng.
[image: ]
- GV đề nghị HS chia sẻ với bạn bên cạnh theo những gợi ý sau:
+ Em quan sát thấy người thân trong gia đình có rửa tay trước khi ăn không?
+ Em có vừa ăn vừa nói chuyện, cười to bắn nước miếng không? Em ngồi một chỗ hay vừa ăn vừa đi lại nhấp nhỏm? 
+ Em có dùng đũa khuấy vào bát canh chung không?
+ Em có vừa ăn vừa uống không?
+ Gia đình em có vừa ăn vừa xem tivi không? Có ai vừa ăn vừa đọc sách không?
- GV kết luận.
- Cả nhóm cùng khen nhau đã bắt đầu làm theo được quy tắc an toàn.
	









- HS lắng nghe.

- HS trả lời.


	5. Vận dụng.
Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
Cách tiến hành:

	- Thực hiện quy tắc ứng xử khi ăn uống ở trường, ở nhà và những nơi khác.
- Chia sẻ về việc thực hiện quy tắc ứng xử khi ăn uống của các em và các bạn ở trường( nếu có).
[image: ]-
- Mỗi tổ cùng viết, tô màu màu một khẩu hiệu vui để nhắc nhở việc đảm bảo an toàn trong ăn uống.
- GV yêu cầu HS về nhà quan sát xem các thành viên gia đình có thực hiện đúng theo quy tắc ăn uống vệ sinh, an toàn không. Nếu chưa thì nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Thực hiện theo các quy tắc đã thống nhất cùng các bạn.
Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	















- HS tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng với các thành viên trong gia đình.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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